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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023) 

 

Phụ lục 01:  CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2022 (Người học) 

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã Lĩnh vực/ngành 
Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC   0 

1 Tiến sĩ     

2 Thạc sĩ     

B ĐẠI HỌC   0 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH  BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã Lĩnh vực/ngành 
Quy mô 

đào tạo 

3 Đại học chính quy   0 

3.1 Chính quy   0 

3.1.1 Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học     

3.1.2 
Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực 

trình độ đại học) 
    

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học     

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học     

3.4 Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên     

4 Đại học vừa làm vừa học   0 

4.1 Vừa làm vừa học     

4.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học     

4.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học     
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã Lĩnh vực/ngành 
Quy mô 

đào tạo 

4.4 
Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở 

lên 
    

5 Từ xa    0 

C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON   458 

6 Cao đẳng chính quy   458 

6.1 Chính quy 
51140201/Khoa học giáo 

dục và đào tạo giáo viên 
458 

6.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng   0 

6.3 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng 
51140201/Khoa học giáo 

dục và đào tạo giáo viên 
0 

7 Cao đẳng vừa làm vừa học   237 

7.1 Vừa làm vừa học 
51140201/Khoa học giáo 

dục và đào tạo giáo viên 
0 

7.2 Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng 
51140201/Khoa học giáo 

dục và đào tạo giáo viên 
237 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo Mã Lĩnh vực/ngành 
Quy mô 

đào tạo 

7.3 Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng 
51140201/Khoa học giáo 

dục và đào tạo giáo viên 
0 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của trường: 32000 m2 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 720 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy: 11.5 

m2/sinh viên. 

TT Loại phòng Số lượng 
Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1. 
Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 

phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 
89 7446 

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 3 1150 

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 6 900 

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 9 660 

1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 38 2332 

1.5. Số phòng học đa phương tiện 7 504 
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1.6. Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo 26 1900 

2. Thư viện, trung tâm học liệu 1 654 

3. Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 11 1627 

 Tổng  9727 

2.2 Các thông tin khác 

Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

1 Khu thí nghiệm I Hóa chất Khối ngành 1 

2 Phòng thí nghiệm Sinh học 
Thiết bị thực hành, thí nghiệm sinh học, thí 

nghiệm ảo 

Nhóm ngành 1 

3 Phòng thực hành Mỹ Thuật Các giá vẽ,  Tượng mẫu, tranh, hình mẫu Nhóm ngành 1 

4 Phòng thực hành Công  nghệ may 
Máy may, máy vắt sổ,  Kéo, bàn cắt và các 

thiết bị kèm theo 

Nhóm ngành 1 

5 Phòng thực hành Múa Gương, giá đỡ, Tivi nối mạng Nhóm ngành 1 

6 Phòng thí nghiệm Điện Kỹ thuật Thiết bị điện kỹ thuật Nhóm ngành 1 

7 Phòng thí nghiệm Điện tử Thiết bị điện tử Nhóm ngành 1 

8 Phòng thực hành Nhạc Đàn Piano, đàn ghi ta,  Các thiết bị âm Nhóm ngành 1 
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TT Tên Dạnh mục trang thiết bị chính 
Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

thanh và các thiết bị kèm theo 

9 Phòng thực hành Tin học 

Máy vi tính,  Màn hình Tivi lớn,  Các thiết 

bị mạng,  Thiết bị âm thanh và thiết bị phụ 

trợ khác,  Các phần mềm học tập 

Nhóm ngành 1, 3, 7 

10 Phòng thí nghiệm Hóa học 
Thiết bị thí nghiệm hóa học,  Hóa chất,  

Thiết bị thí  nghiệm ảo 

Nhóm ngành 1 

11 Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương Thiết bị vật lý đại cương Nhóm ngành 1 

12 Phòng thực hành Ngoại ngữ (P.Lab) 

Máy vi tính,  Màn hình Tivi lớn,  Các thiết 

bị mạng,  Thiết bị âm thanh và thiết bị phụ 

trợ khác,  Các phần mềm học tập,  Loa, Tai 

nghe  và các thiết bị kèm theo,  Phần mềm 

học ngoại ngữ 

Nhóm ngành 1, 3, 7 

13 Phòng thực hành dinh dưỡng 
Dụng cụ nấu ăn, bếp liên hoàn, hệ thống vệ 

sinh thực phẩm 

Nhóm ngành 1 
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Danh sách giảng viên toàn thời gian 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức danh 

khoa học 

Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành Cao 

đẳng 

Tên ngành 

Đại học 

1  Hồ Cảnh Hạnh Nam  TS Khoa học giáo dục   

2  Lê Thị Trung Nữ  THS Giáo dục học Giáo dục Mầm non  

3  Trần Thanh Hoàng Nam  ĐH Tiếng Anh   

4  Phan Thế Hải Nam  TS Toán học Giáo dục Mầm non  

5  Nguyễn Việt Hùng Nam  TS Văn học Giáo dục Mầm non  

6  Nguyễn Hữu Lễ Nam  TS Văn học Giáo dục Mầm non  

7  Nguyễn Công Long Nam  TS Công nghệ thông tin   

8  Hồ Viết Chiến Nam  TS Triết học   

9  Bùi Quang Trường Nam  TS Văn học Giáo dục Mầm non  

10  Vũ Thanh Trà  Nữ  TS Sinh học Giáo dục Mầm non  

11  Võ Thị Hoài Hương Nữ  THS Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non  

12  Võ Ngọc Linh Giang Nữ  THS Tin học   

13  Triệu Thị Thu Hiền Nữ  THS Toán học Giáo dục Mầm non  

14  Trần Văn Tuyên Nam  THS Giáo dục thể chất   

15  Trần Thị Thuý Hà  Nữ  THS Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non  
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức danh 

khoa học 

Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành Cao 

đẳng 

Tên ngành 

Đại học 

16  Trần Thị Thanh Tú Nữ  THS Tiếng Anh   

17  Trần Thị Mai Nhi Nữ  THS Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non  

18  Trần Thị Hải Yến Nữ  THS Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non  

19  Trần Thị Bích Huyền Nữ  THS Giáo dục mầm non Giáo dục Mầm non  

20  Trần Khiêm Nam  ĐH Hội họa Giáo dục Mầm non  

21  Tiền Tú Anh Nữ  THS Công nghệ thông tin   

22  Phùng Thị Sinh Nữ  THS Tiếng Anh   

23  Phạm Văn Hiếu Nam  THS Giáo dục học Giáo dục Mầm non  

24  Phạm Thị Thúy Giang Nữ  THS Công nghệ thông tin   

25  Phạm Phi Hùng Nam  THS Giáo dục thể chất Giáo dục Mầm non  

26  Nguyễn Văn Tráng Nam  THS Triết học   

27  Nguyễn Văn Kiên Nam  THS Lịch sử đảng   

28  Nguyễn Văn Hảo Nam  THS Công nghệ thông tin   

29  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ  Nữ  THS Triết học   

30  Nguyễn Thị Thanh Diệu Nữ  THS Tiếng Anh   

31  Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ  THS Sinh học Giáo dục Mầm non  
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức danh 

khoa học 

Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành Cao 

đẳng 

Tên ngành 

Đại học 

32  Nguyễn Thị Mai Hoa  Nữ  THS Chính trị   

33  Nguyễn Thị Kim Chi Nữ  TS Tiếng Anh   

34  Nguyễn Thị Huyền Nhi Nữ  ĐH Giáo dục đặc biệt Giáo dục Mầm non  

35  Nguyễn Thị Hồng Lam Nữ  THS Tâm lý   

36  Nguyễn Khắc Thiện  Nam  THS Công nghệ thông tin   

37  Nguyễn Hữu Thế  Nam  TS Tiếng Anh   

38  Nguyễn Đăng Lực Nam  THS Thể thao   

39  Ngô Thị Vân Anh Nữ  THS Âm Nhạc Giáo dục Mầm non  

40  Ngô Thị Mỹ Phúc Nữ  THS Tiếng Anh   

41  Lương Hồ Vũ  Nam  ĐH Thể thao   

42  Lê Thị Xuân Vũ Nữ  THS Tiếng Anh   

43  Lê Thị Bích Mai Nữ  THS Sinh học Giáo dục Mầm non  

44  Lê Hoài Thu  Nữ  THS Giáo dục Mầm non Giáo dục Mầm non  

45  Lê  Kim Lộc Nữ  ĐH Âm Nhạc Giáo dục Mầm non  

46  Khương Thị Bích Diệp Nữ  TS Tiếng Anh   

47  Huỳnh Thị Thùy Trang Nữ  THS Giáo dục học Giáo dục Mầm non  
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức danh 

khoa học 

Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành Cao 

đẳng 

Tên ngành 

Đại học 

48  Hoàng Thị Minh Nữ  THS Luật   

49  Đào Thị Hiền Nữ  THS Giáo dục học Giáo dục Mầm non  

50  Trần Thu Hiền Nữ  THS Tâm lý học   

51  Bế Thị Hồng Nữ  THS Quản lý công   

52  Biền Thị Hoàng Anh Nữ  THS Địa lý   

53  Cao Thúy Nga Nữ  THS Tiếng Nhật   

54  Đinh Thị Thúy Nga Nữ  THS Quản trị kinh doanh   

55  Hoàng Thị Như Trang Nữ  THS Quản lý kinh tế   

56  Lâm Thị Khuyến Nữ  THS Quản trị kinh doanh   

57  Nguyễn Huy Phương Nam  TS Lịch sử   

58  Nguyễn Xuân Dũng Nam  THS Quản lý giáo dục   

59  Nguyễn Thị Thúy Duyên Nữ  THS Tài chính - Ngân hàng   

60  Nguyễn Thị Duyên Nữ  THS Quản trị kinh doanh   

61  Nguyễn Thanh Hà Nữ  THS Kế toán   

62  Nguyễn Thị Huyền Nữ  THS Văn học   
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức danh 

khoa học 

Trình độ 

chuyên môn 

Chuyên môn đào 

tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành Cao 

đẳng 

Tên ngành 

Đại học 

63  Nguyễn Thị Lan Nữ  THS Hóa học   

64  Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ  THS Hóa học   

65  Nguyễn Diễm Nhung Nữ  CN Kỹ thuật nữ công   

66  Nguyễn Thị Nhung Nữ  THS Tiếng Nhật   

67  Nguyễn Huy Phương Nam  THS Lịch sử Việt Nam   

68  Phạm Ngọc Sơn Nam  TS Quản trị kinh doanh   

69  Phạm Ngọc Tân Nam  THS Khoa học máy tính   

70  Phạm Ngọc Nguyên Nữ  THS Kế toán   

71  Trần Anh Đức Nam  TS Lịch sử thế giới   

72  Trịnh Thị Hồng Ngọc Nữ  THS Tài chính - Ngân hàng   

73  Võ Thị Xuân Trâm Nữ  THS Tiếng Nhật   

74  Trần Minh Hiếu Nam  CN Vật lí   

 


